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ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC

 HỌC KỲ:  . . . . . . . . . . . . 
NĂM HỌC:  20. . . . . – 20. . . . . 


Bậc đào tạo: Cao đẳng (24C1)
Học phần: Vật liệu học

Lớp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Ngày thi:  ____ / ____ / 202 . . . . 

Thời gian làm bài: 60 phút; (không kể thời gian phát đề).

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi.

- Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm,mỗi câu: 0,2 điểm 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu

Họ, tên thí sinh:................................................................ Mã số (SBD): .............................
Câu 1: Ô cơ bản của mạng tinh thể dạng lục giác xếp chặt có tổng cộng ……nguyên tử.

A. 15
B. 12
C. 14
D. 17
Câu 2: Thép các bon thấp là thép các bon có hàm lượng các bon chiếm ……

A. <0.3%
B. Từ 0.3-0.7%
C. >0.7%
D. >7%
Câu 3: Trong ký hiệu của thép các bon kết cấu chất lượng thường (theo TCVN) thì chữ “n” phía sau là chỉ……
A. Thép nửa lặng
B. Thép nặng (tỷ trọng lớn)
C. Thép chứa nitơ
D. Thép lặng
Câu 4: Đường Acm  nhiệt độ là bao nhiêu?
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Câu 5: B( 60-2 là ký hiệu của của một loại ……

A. Gang dẻo
B. Gang cầu
C. Gang xám
D. Gang trắng
Câu 6: Hãy chọn phương pháp nhiệt luyện để đạt được mục đích: Làm tăng độ cứng cho bề mặt bên ngoài, tăng tính chống mài mòn, tăng tính chịu mỏi nhưng lõi thép vẫn dẻo dai.


  A. Tôi
B. Thấm các bon, thấm nitơ

C. Thường hóa
D. Ram
Câu 7: C( 35-56 là ký hiệu của một loại ……

A. Gang cầu
B. Gang dẻo
C. Gang xám
D. Gang trắng
Câu 8: CT33 là ký hiệu của một loại ……

A. Thép hợp kim
B. Hợp kim đồng
C. Thép các bon kết cấu chất lượng thường
D. Gang
Câu 9: WCCo2 là ……

A. Thép hợp kim vonfram-Coban
B. Hợp kim cứng
C. Thép gió
D. Thép các bon
Câu 10: GC 50-2 là gang cầu có ……

A. (b=50kG/mm2, (=2%
B. (u=50kG/mm2, (=2%
C. (b=2kG/mm2, (=50%
D. (u=50kG/mm2, (=2%
Câu 11: Gang là hợp kim của sắt và các bon, trong đó hàm lượng các bon chiếm ……

A. >6.67%
B. Từ 2.14-6.67%
C. <2.14%
D. >21.4%
Câu 12: Thứ tự theo chiều tăng dần hàm lượng các bít vonfram của các hợp kim cứng sau đây là……

A. T15K6, T14K8, T15K10
B. T15K10, T14K8, T15K6
C. T14K8, T15K6, T15K10
D. T15K10, T15K6, T14K8
Câu 13: Cho các mác hợp kim cứng: BK2, TT7K12, T15K10. Theo thứ tự hàm lượng các bít vonfram giảm dần là……

A. BK2, T15K10, TT7K12
B. T15K10, TT7K12, BK2
C. TT7K12, BK2, T15K10
D. BK2, TT7K12, T15K10
Câu 14: Đường Ac3  nhiệt độ là bao nhiêu?
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Câu 15: GX 18-36 là gang xám có ……

A. (u <36kG/mm2
B. (b<36kG/mm2
C. (u=36kG/mm2
D. (b=36kG/mm2
Câu 16: Thép các bon dụng cụ có ký hiệu CD80 trong đó 80 là chỉ …… các bon trong thép.

A. Phần vạn
B. Phần trăm
C. Phần mười
D. Phần nghìn
Câu 17: Thép 0.2 %C hãy chọn nhiệt độ tôi?
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Câu 18: Cho các mác thép: C05, C10, C08, C20. Sắp xếp theo thứ tự hàm lượng các bon giảm dần là……

A. C20, C10, C05, C08
B. C05, C08, C10, C20
C. C05, C08, C20, C10
D. C20, C10, C08, C05
Câu 19: Thép lặng là thép được khử oxy bằng…….

A. Silic (Si)
B. Mangan (Mn) và Silic (Si)
C. Mangan (Mn)
D. Mn, Si và Al
Câu 20: Thứ tự theo chiều tăng dần độ dẻo, độ dai của các hợp kim cứng sau đây là ……

A. T15K6, T30K6, T60K6
B. T15K6, T60k6, T30K6
C. T30K6, T60K6, T15K6
D. T60K6, T30K6, T15K6
Câu 21: GZ 30-6 là gang dẻo có ……

A. (b=6kG/mm2, (=30%
B. (b=30kG/mm2, (=6%
C. (u=30kG/mm2, (=6%
D. (u=6kG/mm2, (=30%
Câu 22: Để đánh giá kết quả nhiệt luyện người ta đánh giá chúng bằng các thông số nào?

A. Tăng độ cứng, tăng độ bền, cải thiện tính cắt gọt.
B. Tăng độ cứng, tăng độ bền, tăng tuổi thọ của chi tiết máy, cải thiện tính cắt gọt.
C. Tăng độ cứng, tăng độ bền, tăng tuổi thọ của chi tiết máy.
D. Độ Cứng, tổ chức tế vi, độ cong vênh biến dạng.
Câu 23: Để có độ cứng phù hợp dễ gia công cắt gọt người ta chọn phương pháp nhiệt luyện nào?

A. Thường hóa
B. Tôi
C. Ủ
D. Ram
Câu 24: M4 là đồng trong đó đồng nguyên chất chiếm……
A. 99%
B. 4%
C. 99.4%
D. 40%
Câu 25: Có các mác hợp kim cứng: BK2, BK6, BK8, BK3. Sắp xếp theo thứ tự độ dẻo, độ dai tăng dần là ……

A. BK8, BK6, BK3, BK2
B. BK3, BK6, BK8, BK2
C. BK2, BK3, BK6, BK8
D. BK2, BK6, BK8, BK3
Câu 26: Cho các mác thép: CT31, CT38, CT51. Sắp xếp theo thứ tự giới hạn bền ((b) tăng dần là……
A. CT51, CT38, CT31
B. CT38, CT51, CT31
C. CT31, CT38, CT51
D. CT38, CT31, CT51
Câu 27: Đường Ac1 nhiệt độ là bao nhiêu?
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Câu 28: Quá trình nhiệt luyện được đặc trưng bằng các thông số quan trọng nào?

A. Nhiệt độ nung nóng, thời gian giữ nhiệt, tốc độ làm nguội
B. Nhiệt độ nung nóng, tốc độ giữ nhiệt, thời gian làm nguội.
C. Thời gian nung nóng, thời gian giữ nhiệt, thời gian làm nguội
D. Nung nóng, giữ nhiệt và làm nguội
Câu 29: Phạm vi ứng dụng của mác hợp kim nhôm AlCuZn5Mg2Cr

A. Làm các loại cửa
B. Làm trong công nghiệp hàng không
C. Chế tạo xoong nồi, chảo
D. Chế tạo ô tô, xe máy.
Câu 30: Phạm vi ứng dụng của hợp kim cứng là:

A. Chế tạo chi tiết máy.
B. Làm dao cắt, khuân đột, khuân dập
C. Làm dao tiện gang, thép
D. Làm lưỡi dao cắt gọt
Câu 31: Nhiệt độ ram thấp là bao nhiêu?

A. 1500c đến 2500c
B. 1000c đến 2000c
C. 3500c đến 4500c
D. 4000c đến 5000c
Câu 32: Muốn giảm, hoặc khử bỏ hoàn toàn ứng suất, làm nhỏ hạt thép ta chọn phương pháp nhiệt luyện nào sau đây.

A. Tôi
B. Thường hóa
C. Ủ
D. Hóa nhiệt luyện
Câu 33: Hãy chọn mác hợp kim đồng có %Cu lớn nhất?

A. LCuZn4
B. PbCuAlMg
C. BcuZn30
D. AlMnCu
Câu 34: Đồng có khối lượng riêng bao nhiêu?

A. 11.8g/cm3
B. 9.8g/cm3
C. 10.8g/cm3
D. 8,9g/cm3
Câu 35: Ram thấp giảm độ cứng được bao nhiêu HRC?

A. 60HRC
B. 70HRC
C. 1 đến 2 HRC
D. 50HRC
Câu 36: Phạm vi ứng dụng của hợp kim đồng thau khi Zn khoảng 20%

A. Chế tạo chi tiết máy
B. Khung xe ôtô
C. Làm đồ trang sức, trang trí.
D. Làm vỏ đạn
Câu 37: Nhiệt luyện có mấy giai đoạn?

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 38: Đồng có màu gì?

A. Đỏ nhạt
B. Đỏ
C. Vàng nhạt
D. Đỏ cam
Câu 39: Mục đích của nhiệt luyện?

A. Làm mềm, dẻo theo ý muốn.
B. Để tăng độ cứng
C. Tăng độ bền
D. Thay đổi tính chất của kim loại theo ý muốn
Câu 40: Nhôm có khối lượng riêng bao nhiêu?

A. 1,7 g/cm3
B. 3.7 g/cm3
C. 2,78 g/cm3
D. 2,7 g/cm3

Câu 41: Trong quá trình kết tinh kích thước và hình dạng hạt kim loại rất quan trọng nó ảnh hưởng đến:

A. Chất lượng và cơ tính



C. Độ dẻo

B. Độ cứng





D. Độ bền

Câu 42: Trong quá trình đúc để tạo ra hạt kim loại nhỏ người ta thường chọn yếu tố nào sau đây?
A. Tăng tốc độ tạo mầm

B. Tăng tốc độ phát triển mầm

C. Tăng đồng thời tốc độ tạo mầm và tốc độ phát triển mầm

D. Tăng tốc độ tạo mầm nhanh hơn tốc độ phát triển mầm. 

Câu 43:Trong quá trình kết tinh người ta cố tình đưa các phần tử rắn vào kim loại lỏng nhằm mục đích?

A. Tăng độ cứng

B. Hỗ trợ quá trình kết tinh được nhanh hơn

C. Tăng kích hạt và hình dạng hạt kim loại

D. Tăng độ cứng, giảm độ dẻo của kim loại.

Câu 44: Chọn đáp án sai: Tính ưu việt của hợp kim?
A. Tăng độ cứng, tăng độ dẻo – dai, tăng độ đàn hồi…

B. Hợp kim phù hợp với từng điều kiện gia công khác nhau.

C. Luyện hợp kim dễ hơn luyện kim loại

D. Hợp kim khi chế tạo sản phẩm năng suất thấp hơn kim loại

Câu 45: Hợp kim nào sau đây có hai pha và hai cấu tử?

A. Cu – Pb




C. Cu – Ni – Mo
B. Cu – Ni




D. Cu – Pb, Cu – Ni

Câu 46: Hợp kim nào sau đây có một pha và hai cấu tử?

A. Cu – Pb




C. Cu – Ni – Mo

B. Cu – Ni




D. Cu – Pb, Cu – Ni
Câu 47: Chọn câu sai: Công dụng của giản đồ trạng thái?

A. Xác định được nhiệt độ chảy, chuyển biến pha khi nung nóng và làm nguội 

B. Xác định dễ dàng các chế độ đúc, rèn, cán, hàn, nhiệt luyện...

C. Xác định được pha, thành phần, tỷ lệ giữa các pha của hợp kim, suy đoán được cơ tính và công dụng của chúng.

D. Không xác định được nhiệt độ kim loại, hợp kim chảy lỏng.

Câu 48: Giới hạn nào sau đây là cơ tính quan trọng nhất quyết định khả năng làm việc và tuổi thọ của chi tiết máy.

A. Giới hạn kéo 




C. Giới hạn đàn hồi
B, Giới hạn chảy




D. Giới hạn bền

Câu 49: Giới hạn bền (𝜎b) là:
A. Ứng suất cao nhất mà mẫu chịu đựng được trước khi phá hủy.

B. Ứng suất lớn nhất tác dụng lên mẫu mà khi bỏ nó mẫu không thay đổi hình dạng và kích thước.

C. Tập hợp các chỉ tiêu cơ tính phản ánh độ biến dạng dư của vật liệu khi bị phá hủy bằng tải trọng tĩnh, nó quyết định khả năng biến dạng dẻo trong gia công áp lực.

D. Là các đại lượng phán ánh độ cứng của vật liệu.

Câu 50: Giới hạn đàn hồi (𝜎đh) là:

A. Ứng suất cao nhất mà mẫu chịu đựng được trước khi phá hủy.

B. Ứng suất lớn nhất tác dụng lên mẫu mà khi bỏ nó mẫu không thay đổi hình dạng và kích thước.

C. Tập hợp các chỉ tiêu cơ tính phản ánh độ biến dạng dư của vật liệu khi bị phá hủy bằng tải trọng tĩnh, nó quyết định khả năng biến dạng dẻo trong gia công áp lực.

D. Là các đại lượng phán ánh độ cứng của vật liệu.
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